
ỦY BAN NHÂN DÂN 

HUYỆN HÀ QUẢNG 

 

Số:               /TB-UBND  

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
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THÔNG BÁO 

Danh sách các thủ tục hành chính thực hiện theo nguyên tắc “04 tại chỗ” 

thuộc thẩm quyền giải quyết của Uỷ ban nhân dân huyện Hà Quảng 

 

Thực hiện Văn bản số 1956/VP-TTPVHCC ngày 11 tháng 8 năm 2022 của 

Uỷ ban nhân dân tỉnh Cao Bằng về việc thực hiện tiếp nhận, giải quyết theo 

nguyên tắc “04 tại chỗ”. 

Ủy ban nhân dân (UBND) huyện Hà Quảng đã thực hiện rà soát và đưa các 

TTHC thực hiện theo nguyên tắc “04 tại chỗ” tại Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết 

quả TTHC huyện như sau: 

STT Tên TTHC Ghi 

chú 

I Lĩnh vực BTXH: 05 TTHC  

1 Cấp lại, điều chỉnh giấy phép hoạt động đối với cơ sở trợ 

giúp xã hội có giấy phép hoạt động do Phòng Lao động-

Thương binh và Xã hội cấp 

 

2 Đăng kí thay đổi nội dung giấy chứng nhận đăng kí thành lập 

đối với cơ sở trợ giúp xã hội ngoài công lập thuộc thẩm 

quyền thành lập của Phòng Lao động-Thương binh và Xã 

hội 

 

3 Tiếp nhận đối tượng bảo trợ xã hội có hoàn cảnh đặc biệt 

khó khăn vào cơ sở trợ giúp  xã  hội  cấp  tỉnh, cấp huyện 

 

4 Tiếp nhận đối tượng cần bảo vệ khẩn cấp vào cơ sở trợ giúp 

xã hội cấp tỉnh, cấp huyện 

 

5 Trợ giúp xã hội khẩn cấp về hỗ trợ chi phí mai táng  

II Lĩnh vực người có công: 02 TTHC  

1 Thủ tục cấp giấy giới thiệu đi thăm viếng mộ liệt sĩ và hỗ trợ 

thăm viếng mộ liệt sĩ 

 

2 Thủ tục hỗ trợ người có công đi làm phương tiện, dụng cụ 

trợ giúp chỉnh hình; đi điều trị phục hồi chức năng 

 

III Lĩnh vực phòng chống tệ nạn xã hội: 01 TTHC  

1 Thủ tục hoãn chấp hành quyết định áp dụng biện pháp quản 

lý sau cai tại trung tâm quản lý sau cai nghiện 

 

IV Lĩnh vực Cấp căn cước công dân: (06 TTHC)  

1 Thủ tục Cấp thẻ Căn cước công dân khi đã có thông tin trong 

cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư. 
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STT Tên TTHC Ghi 

chú 

2 Thủ tục Cấp thẻ Căn cước công dân khi chưa có thông tin 

trong cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư 

 

3 Thủ tục Cấp lại, đổi thẻ Căn cước công dân  

4 Thủ tục Xác nhận số Chứng minh thư nhân dân khi cấp thẻ 

Căn cước công dân đã có thông tin trong Cơ sở dữ liệu quốc 

gia về dân cư 

 

5 Thủ tục Xác nhận số Chứng minh nhân dân khi cấp thẻ Căn 

cước công dân chưa có thông tin trong Cơ sở dữ liệu quốc 

gia về dân cư 

 

6 Thủ tục xác nhận số Chưng minh nhân dân khi đã được cấp 

thẻ Căn cước công dân 

 

VI Lĩnh vực Kế hoạch - đầu tư: (13 TTHC)  

1 Thủ tục Đăng ký kinh doanh hộ cá thể  

2 Thủ tục Đăng ký thay đổi nội dung hộ kinh doanh cá thể  

3 Thủ tục tạm ngừng hoạt động kinh doanh hộ cá thể  

4 Thủ tục chấm dứt hoạt động kinh doanh hộ cá thể  

5 Thủ tục Cấp lại giấy ĐK kinh doanh hộ cá thể  

6 Thủ tục mua hóa đơn bán lẻ tài sản công  

7 Thủ tục mua quyển hóa đơn bán tài sản công  

8 Thủ tục cấp đổi giấy chứng nhận đăng ký hợp tác xã  

9 Thủ tục Cấp lại giấy chứng nhận đăng ký hợp tác xã, giấy 

chứng nhận đăng ký chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm 

kinh doanh của hợp tác xã 

 

10 Thủ tục Giải thể tự nguyện hợp tác xã  

11 Thủ tục thông báo thay đổi nội dung đăng ký hợp tác xã  

12 Thủ tục thông báo về việc góp vốn, mua cổ phần, thành lập 

doanh nghiệp của hợp tác xã 

 

13 Thủ tục Tạm ngừng hoạt động hợp tác xã, chi nhánh, văn 

phòng đại diện, địa điểm kinh doanh của hợp tác xã 

 

VII Lĩnh vực Thi đua, khen thưởng: (08 TTHC)  

1 Tặng Giấy khen của Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện về 

thành tích thực hiện nhiệm vụ chính trị 

 

2 Tặng danh hiệu Tập thể lao động tiên tiến  

3 Tặng danh hiệu Chiến sỹ thi đua cơ sở  

4 Thủ  tục  tặng  Giấy  khen  của  Chủ  tịch  Ủy  ban nhân dân 

cấp huyện về thành tích thi đua theo đợt, chuyên đề 

 

5 Tặng Giấy khen của Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện về 

thành tích đột xuất 

 

6 Tặng Giấy khen của Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện về  
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STT Tên TTHC Ghi 

chú 

khen thưởng đối ngoại 

7 Tặng Giấy khen của Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện 

cho gia đình 

 

8 Tặng danh hiệu Lao động tiên tiến  

VIII Lĩnh vực Tôn giáo: (08 TTHC)  

1 Thủ tục thông báo mở lớp bồi dưỡng về tôn giáo theo  quy  

định  tại  khoản  2  Điều  41  Luật  tín ngưỡng, tôn giáo 

 

 

2 Thủ tục thông báo danh mục hoạt động tôn giáo đối với tổ 

chức có địa bàn hoạt động tôn giáo ở nhiều xã thuộc một 

huyện 

 

3 Thủ tục thông báo tổ chức hội nghị thường niên của tổ chức 

tôn giáo, tổ chức tôn giáo trực thuộc có địa bàn hoạt động ở 

một huyện 

 

4 Thủ tục thông báo danh mục hoạt động tôn giáo bổ sung đối 

với tổ chức có địa bàn hoạt động tôn giáo ở nhiều xã thuộc 

một huyện 

 

5 Thủ tục đề nghị tổ chức đại hội của tổ chức tôn giáo, tổ chức 

tôn giáo trực thuộc, tổ chức được cấp chứng nhận đăng ký 

hoạt động tôn giáo có địa bàn hoạt động ở một huyện 

 

6 Thủ tục đề nghị tổ chức cuộc lễ ngoài cơ sở tôn giáo, địa 

điểm hợp pháp đã đăng ký có quy mô tổ chức ở một huyện 

 

7 Thủ  tục  đề  nghị  giảng  đạo  ngoài  địa  bàn  phụ trách, cơ 

sở tôn giáo, địa điểm hợp pháp đã đăng ký có quy mô tổ 

chức ở một huyện 

 

8 Thủ tục thông báo tổ chức quyên góp ngoài địa bàn một xã 

nhưng trong địa bàn một huyện, quận, thị  xã,  thành  phố  

thuộc  tỉnh,  thành  phố  thuộc thành phố trực thuộc trung 

ương của cơ sở tín ngưỡng, tổ chức tôn giáo, tổ chức tôn 

giáo trực thuộc 

 

IX Ngành Giáo dục & ĐT (18 TTHC)  

1.  Thủ tục cho phép trường mẫu giáo, trường mầm non, nhà trẻ 

hoạt động giáo dục 

 

2.  Thủ tục giải thể trường mẫu giáo, trường mầm non, nhà trẻ  

3.  Thủ tục cho phép trường tiểu học hoạt động giáo dục  

4.  Thủ tục cho phép trường tiểu học hoạt động giáo dục trở lại  

5.  Thủ tục cho phép trường trung học cơ sở hoạt động giáo dục  

6.  Thủ tục giải thể trường trung học cơ sở  

7.  Thủ tục cho phép trường trung học cơ sở hoạt động trở lại  



4 

STT Tên TTHC Ghi 

chú 

8.  Thủ tục cho phép trường phổ thông dân tộc bán trú hoạt 

động giáo dục 

 

9.  Thủ tục cho phép trường phổ thông dân tộc nội trú co cấp 

học cao nhất là trung học cơ sở hoạt động giáo dục 

 

10.  Thủ tục thành lập Trung tâm học tập cộng đồng tại xã, 

phường, thị trấn. 

 

11.  Thủ tục cho phép trung tâm học tập cộng đồng hoạt động trở 

lại 

 

12.  Thủ tục chuyển trường đối với học sinh tiểu học  

13.  Thủ tục chuyển trường đối với học sinh trung học cơ sở  

14.  Thủ tục công nhận xã đạt chuẩn phổ cập giáo dục, xóa mù chữ  

15.  Thủ tục quy trình đánh giá, xếp loại "Cộng đồng học tập" cấp xã  

16.  Thủ tục cấp giấy phép, gia hạn giấy phép tổ chức hoạt động 

dạy thêm, học thêm đối với cấp trung học cơ sở 

 

17.  Thủ tục tiếp nhận đối tượng học bổ túc THCS  

18.  Thủ tục thuyên chuyển đối tượng học bổ túc THCS  

19.  Hỗ trợ ăn trưa cho trẻ em mẫu giáo  

X Lĩnh vực Kinh doanh khí: 03 TTHC  

1.  Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện cửa hàng bán lẻ LPG chai  

2.  Cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện cửa hàng bán lẻ LPG chai  

3.  Cấp điều chỉnh Giấy chứng nhận đủ điều kiện cửa hàng bán 

lẻ LPG chai 

 

4.  Lĩnh vực Lưu thông hàng hoá trong nước: 12 TTHC  

5.  Cấp Giấy phép bán lẻ sản phẩm thuốc lá  

6.  Cấp sửa đổi, bổ sung Giấy phép bán lẻ sản phẩm thuốc lá  

7.  Cấp lại Giấy phép bán lẻ sản phẩm thuốc lá  

8.  Cấp Giấy phép bán lẻ rượu  

9.  Cấp sửa đổi, bổ sung Giấy phép bán lẻ rượu  

10.  Cấp lại Giấy phép bán lẻ rượu  

11.  Cấp Giấy phép bán rượu tiêu dùng tại chỗ trên địa bàn 

huyện, thành phố Cấp Giấy phép bán rượu tiêu dùng tại chỗ 

trên địa bàn huyện, thành phố 

 

12.  Cấp sửa đổi, bổ sung Giấy phép bán rượu tiêu dùng tại chỗ 

trên địa bàn huyện, thành phố 

 

13.  Cấp lại Giấy phép bán rượu tiêu dùng tại chỗ trên địa bàn 

huyện, thành phố 

 

14.  Cấp Giấy phép sản xuất rượu thủ công nhằm mục đích kinh 

doanh 

 

15.  Cấp sửa đổi, bổ sung Giấy phép sản xuất rượu thủ công 

nhằm mục đích kinh doanh 
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STT Tên TTHC Ghi 

chú 

16.  Cấp lại Giấy phép sản xuất rượu thủ công nhằm mục đích 

kinh doanh 

 

XI Lĩnh vực Môi trường (05 TTHC)  

1 cấp giấy phép môi trường  

2 cấp đổi giấy phép môi trường  

3 cấp  điều chỉnh giấy phép môi trường  

4 cấp lại giấy phép môi trường  

5 cấp giấy phép môi trường  

XII Lĩnh vực Tài nguyên nước (02 TTHC)  

1 Đăng ký khai thác nước dưới đất.  

2 Lấy ý kiến Ủy ban nhân dân cấp xã đối với các dự án đầu tư 

có chuyển nước từ nguồn nước nội tỉnh 

 

XIII Lĩnh vực Đất đai (04 TTHC)  

1.  Giải quyết tranh chấp đất đai thuộc thẩm quyền của Chủ tịch 

Ủy ban nhân cấp huyện 

 

2.  Thẩm định nhu cầu sử dụng đất để xem xét giao đất, cho 

thuê đất không thông qua hình thức đấu giá quyền sử dụng 

đất đối với hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư 

 

3.  Giao đất, cho thuê đất cho hộ gia đình, cá nhân; giao đất cho 

cộng đồng dân cư đối với trường hợp giao đất, cho thuê đất 

không thông qua hình thức đấu giá quyền sử dụng đất 

 

4.  Chuyển mục đích sử dụng đất phải được phép của cơ quan 

nhà nước có thẩm quyền đối với hộ gia đình, cá nhân 

 

XIV Lĩnh vực xuất bản (02 TTHC)  

1 Khai báo hoạt động cơ sở dịch vụ photocopy  

2 Thay đổi thông tin khai báo hoạt động cơ sở dịch vụ 

photocopy 

 

XV Lĩnh vực phát thanh, truyền hình và thông tin điện tử 

(04TTHC) 

 

1.  Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động điểm cung cấp 

dịch vụ trò chơi điện tử công cộng 

 

2.   Sửa đổi, bổ sung giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động 

điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng 

 

3.  Gia hạn giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động điểm cung 

cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng 

 

4.  Cấp lại giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động điểm cung 

cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng 

 

XVI  Lĩnh vực Chứng thực (03 TTHC)  

1.  Cấp bản sao từ sổ gốc  



6 

STT Tên TTHC Ghi 

chú 

2.  Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ 

quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng 

nhận 

 

3.  Chứng thực hợp đồng, giao dịch liên quan đến tài sản là 

động sản 

 

XVII  Lĩnh vực Hộ Tịch (10 TTHC)  

1.  Đăng ký khai sinh có yếu tố nước ngoài  

2.  Đăng ký kết hôn có yếu tố nước ngoài  

3.  Đăng ký khai tử có yếu tố nước ngoài  

4.  Đăng ký nhận cha, mẹ, con có yếu tố nước ngoài  

5.  Đăng ký khai sinh kết hợp đăng ký nhận cha, mẹ, con có yếu 

tố nước ngoài 

 

6.  Đăng ký giám hộ có yếu tố nước ngoài  

7.  Đăng ký chấm dứt giám hộ có yếu tố nước ngoài  

8.  Thay đổi, cải chính, bổ sung thông tin hộ tịch, xác định lại 

dân tộc 

 

9.  Ghi vào sổ hộ tịch việc kết hôn của công dân Việt Nam đã 

được giải quyết tại cơ quan có thẩm quyền của nước ngoài 

 

10.  Ghi vào sổ hộ tịch việc ly hôn, hủy việc kết hôn của công 

dân Việt Nam đã được giải quyết tại cơ quan có thẩm quyền 

của nước ngoài 

 

XVIII Gia đình (06TTHC)  

1.  Cấp Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động của cơ sở hỗ trợ 

nạn nhân bạo lực gia đình (thẩm quyền của UBND cấp 

huyện) 

 

2.  Cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động của cơ sở hỗ trợ 

nạn nhân bạo lực gia đình (thẩm quyền của UBND cấp 

huyện) 

 

3.  Đổi Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động của cơ sở hỗ trợ 

nạn nhân bạo lực gia đình (thẩm quyền của UBND cấp 

huyện) 

 

4.  Cấp Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động của cơ sở tư vấn về 

phòng, chống bạo lực gia đình (thẩm quyền của UBND cấp 

huyện) 

 

5.  Cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động của cơ sở tư vấn 

về phòng, chống bạo lực gia đình (thẩm quyền của UBND 

cấp huyện) 

 

6.  Đổi Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động của cơ sở tư vấn về 

phòng, chống bạo lực gia đình (thẩm quyền của UBND cấp 
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huyện) 

XIX Lĩnh vực Văn hóa cơ sở (09 TTHC)  

1.  Công nhận lần đầu “Cơ quan đạt chuẩn văn hóa”, “Đơn vị 

đạt chuẩn văn hóa”, “Doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa” 

 

2.  Đăng ký tổ chức lễ hội  

3.  Thông báo tổ chức lễ hội  

4.  Xét tặng khu dân cư văn hóa hàng năm  

5.  Xét tặng giấy khen khu dân cư văn hóa  

6.  Công nhận lần đầu “Xã đạt chuẩn văn hóa nông thôn mới”  

7.  Công nhận lại “Xã đạt chuẩn văn hóa nông thôn mới”  

8.  Công nhận lần đầu “Phường, Thị trấn đạt chuẩn văn minh đô 

thị” 

 

9.  Công nhận lại “Phường, Thị trấn đạt chuẩn văn minh đô thị”  

XX Lĩnh vực Hạ tầng kỹ thuật (01TTHC)  

1 Cấp giấy phép chặt hạ, dịch chuyển cây xanh  

XXI Lĩnh vực Xây dựng (02TTHC)  

1.  Cấp Giấy phép xây dựng (GPXD) đối với các công trình, 

nhà ở riêng lẻ xây dựng trong đô thị, trung tâm cụm xã; 

trong khu bảo tồn, khu di tích lịch sử - văn hóa, điểm dân cư 

nông thôn đã có quy hoạch xây dựng chi tiết được duyệt 

thuộc địa bàn quản lý (trừ các công trình thuộc thẩm quyền 

cấp giấy phép xây dựng của cấp trung ương, cấp tỉnh) 

 

2.  Điều chỉnh, gia hạn, cấp lại giấy phép xây dựng đối với các 

công trình, nhà ở riêng lẻ xây dựng trong đô thị, trung tâm 

cụm xã; trong khu bảo tồn, khu di tích lịch sử - văn hóa, 

điểm dân cư nông thôn đã có quy hoạch xây dựng chi tiết 

được duyệt thuộc địa bàn quản lý (trừ công trình thuộc thẩm 

quyền cấp giấy phép xây dựng của cấp trung ương, cấp tỉnh) 

 

Tổng số: 124/225 TTHC 

Trên đây là danh sách các TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của Uỷ ban 

nhân dân huyện Hà Quảng được thực hiện theo nguyên tắc “04 tại chỗ” tại Bộ 

phận Tiếp nhận và Trả kết quả TTHC huyện./. 

Nơi nhận: 
- Văn phòng UBND tỉnh; 

- Chủ tịch, các PCT UBND huyện; 

- Các cơ quan ban, ngành, đoàn thể huyện; 

- UBND các xã, thị trấn; 

- LĐ, CV VP HĐND và UBND huyện; 

- Trang Thông tin  điện tử huyện; 

- Lưu: VT, VP (Chiên, Thùy) 

CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

Phạm Xuân Tùng 
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